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Chương 6: Ngân hàng và tiền tệ 
 
  
Tiền tệ Hồng Kông 
 
Các tờ tiền lưu thông hàng ngày có mệnh giá là 10 đô la Hồng Kông , 20 đô la 
Hồng Kông, 50 đô la Hồng Kông, 100 đô la Hồng Kông, 500 đô la Hồng Kông 
và 1.000 đô la Hồng Kông. Các tờ tiền HK $20, $50, $100, $500 và $1.000 
được phát hành bởi ba ngân hàng phát hành tiền giấy, cụ thể là The Hongkong 
and Shanghai Banking Corporation Limited, Standard Chartered Bank (Hong 
Kong) Limited và Bank of China (Hong Kong) Limited, và một loạt tiền mới 
đã được ra mắt vào năm 2018. Các tờ tiền giấy của loạt tiền mới nhất năm 2018 
này, cùng với các tờ tiền được phát hành trong những năm đầu, đều là tiền tệ 
hợp pháp và có thể được sử dụng cho các giao dịch hàng ngày tại Hồng Kông. 
Đối với các tờ tiền HK $10, có một tờ tiền giấy do Chính phủ phát hành từ năm 
2002 và một tờ tiền polymer do Chính phủ phát hành từ năm 2007.   
 
Tiền xu được phát hành với các mệnh giá là HK$10, $5, $2, $1, 50 cent, 20 
cent và 10 cent.   
 
Vui lòng truy cập trang web chuyên dụng của Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông 
(https://www.hkma.gov.hk/eng/key-functions/money/hong-kong-currency/ ) 
để biết thông tin chi tiết về các loại tiền giấy và tiền xu đang lưu hành của Hồng 
Kông . 
 
Tỷ giá hối đoái 
 
Từ năm 1983, đồng đô la Hồng Kông đã được neo với đồng đô la Mỹ theo tỷ 
giá quanh mức 1 đô la Mỹ = 7,80 đô la Hồng Kông. Vì tỷ giá hối đoái giữa 
đồng đô la Hồng Kông và các loại tiền tệ khác thay đổi từng ngày, tốt nhất bạn 
nên kiểm tra tỷ giá hối đoái hiện tại trên internet, báo chí hoặc ngân hàng của 
mình. 
 
Lời khuyên: 
•   Ngân hàng và người đổi tiền tính phí hoa hồng. Tương tự, phí hoa hồng 

được tính bởi các khách sạn và các cửa hàng bán lẻ lớn cung cấp dịch vụ 
đổi tiền cho khách và khách hàng. 

•   Giống như những nơi khác, tỷ giá hối đoái giữa tiền mặt và séc du lịch có 
sự khác biệt đôi chút và tiền xu không được phép đổi. 
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•   Tỷ giá hối đoái do các ngân hàng và người đổi tiền cung cấp không đồng 
nhất. Cách tốt nhất để kiểm tra xem bạn có nhận được mức giá công bằng 
hay không là so sánh tỷ giá do các ngân hàng và người đổi tiền khác nhau 
cung cấp. 

•   Việc hiển thị tỷ giá hối đoái ròng của người đổi tiền là nghĩa vụ pháp lý. 
Bạn nên kiểm tra chúng và cả số tiền hoa hồng bổ sung phải trả cho việc 
đổi séc du lịch trước khi giao tiền để đổi. Biên lai phải được phát hành 
theo luật định. 

•  Bạn có thể nhờ cảnh sát giúp đỡ nếu bạn tin rằng mình đã bị lừa.  
 

Mở tài khoản ngân hàng 
 
Khi mở tài khoản tại một ngân hàng, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy 
thân (ví dụ, giấy tờ đi lại hợp lệ hoặc thẻ căn cước) và các thông tin khác cho 
ngân hàng. Bạn có thể muốn truy cập trang web chuyên dụng của Cơ quan 
Tiền tệ Hồng Kông (https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/account-
opening), trang web này cung cấp, trong số những thông tin khác, thông tin 
chung về thủ tục mở tài khoản, yêu cầu về giấy tờ và thông tin cũng như thông 
tin liên hệ của các ngân hàng tại Hồng Kông. Hơn nữa, thông tin cơ bản về thủ 
tục mở tài khoản và yêu cầu về giấy tờ của từng ngân hàng được đăng trên 
trang web của các ngân hàng và bạn cũng có thể hỏi các ngân hàng về các yêu 
cầu chi tiết của họ để mở tài khoản. 
 
Nhìn chung, không có phí hoặc lệ phí nào khi mở tài khoản ngân hàng cho 
khách hàng cá nhân bán lẻ. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc tiếp 
cận các dịch vụ ngân hàng cơ bản, phần lớn các ngân hàng bán lẻ tại Hồng 
Kông đã xóa bỏ phí đối với số dư tài khoản thấp của một số tài khoản ngân 
hàng dành cho khách hàng cá nhân bán lẻ. Đối với một số ít ngân hàng bán lẻ 
tại Hồng Kông tính phí số dư thấp, họ vẫn linh hoạt đối với những khách hàng 
dễ bị tổn thương và khách hàng có thu nhập thấp, chẳng hạn như miễn phí số 
dư thấp hoặc cung cấp cho họ quyền truy cập miễn phí vào các dịch vụ quầy 
giao dịch liên quan đến việc sử dụng tài khoản ngân hàng cơ bản của họ. Do 
đó, khi bạn mở tài khoản tại một ngân hàng, bạn nên tìm hiểu thông tin chi tiết 
về bất kỳ khoản phí và lệ phí nào có thể áp dụng, cũng như bất kỳ chính sách 
miễn trừ nào của ngân hàng. 
 
Thông tin chung về việc mở tài khoản ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng 
khác (ví dụ mẹo bảo mật khi sử dụng máy rút tiền tự động, Chương trình bảo 
vệ tiền gửi, v.v.) bằng tiếng Indonesia, tiếng Hindi, tiếng Nepal, tiếng Punjab, 
tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Urdu và tiếng Việt có sẵn trên các trang web 
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của Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông, Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông và Ủy ban 
Bình đẳng Cơ hội. 
 
Gửi tiền về nhà 
 
Khi gửi tiền (chuyển tiền) cho gia đình ở quê nhà, lời khuyên tốt nhất là tìm 
một ngân hàng ở quốc gia của bạn có chi nhánh tại Hồng Kông, vì họ có thể 
có các dịch vụ chuyển tiền đặc biệt. Nếu không, hãy sử dụng một ngân hàng 
có trụ sở tại Hồng Kông có chi nhánh tại quốc gia của bạn. 
  
India 
Bank of India 2/F, Ruttonjee House 

11 Duddell Street, Central, Hong Kong 
2524-0186 

HDFC Bank Limited Suite 1707, 17/F, Tower 1, The Gateway, 
Harbour City, 25 Canton Road, Tsim Sha 
Tsui, Kowloon 

3107-2972 

ICICI Bank Limited Units 1504B-1505, Level 15 
International Commerce Centre 
1 Austin Road West, Kowloon 

2234-2600 

Indian Overseas Bank 3/F, Ruttonjee House 
11 Duddell Street, Central, Hong Kong 

2522-7157 

State Bank of India 15/F, Central Tower 
28 Queen’s Road Central, Hong Kong 

2523-3166 

UCO Bank 
 

Unit A & B, 2/F, Astoria Building, 34 
Ashley Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon 

2524-9240 

Indonesia 
PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero) 
TBK. 

G/F, Far East Finance Centre 
16 Harcourt Road, Central, Hong Kong 

2529-9871 

PT. Bank Mandiri 
(Persero) TBK. 

7/F, Far East Finance Centre 
16 Harcourt Road, Central, Hong Kong 

2877-3632 

Pakistan 
National Bank of 
Pakistan 

Units 1804-1805, 18/F, FWD Financial 
Centre, 308-320 Des Voeux Road Central, 
Hong Kong  
 

2541-5321 

The Philippines 
BDO UNIBANK, INC. G/F, Euro Trade Centre 

13-14 Connaught Road Central 
Hong Kong 

2868-0323 
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Philippine National 
Bank 

Unit 02, 9/F, Tung Wai Commercial 
Building, 109-111 Gloucester Road 
Wan Chai, Hong Kong 

2543-7171 

Thailand  
Bangkok Bank Public 
Company Limited 

Bangkok Bank Building 
28 Des Voeux Road Central, Hong Kong 

2801-6688 

Kasikornbank Public 
Company Limited 
 

Unit 3316, 33/F 
China Merchants Tower, Shun Tak Centre 
168-200 Connaught Road Central 
Hong Kong 

2526-6811 

The Siam Commercial 
Bank Public Company 
Limited 

Suites 3209, 32/F, Jardine House 
1 Connaught Place Central, Hong Kong 

2524-4085 

 
Lời khuyên: 
•   Hồng Kông không có biện pháp kiểm soát ngoại hối, vì vậy bạn có thể 

mang vào hoặc gửi ra bao nhiêu tiền tùy thích. 
•   Chuyển tiền điện tín quốc tế nhanh chóng và hiệu quả. Tất cả các ngân 

hàng lớn tại Hồng Kông đều có thể cung cấp dịch vụ này cho bạn. 
•   Gửi tiền bằng đô la Mỹ thông qua chuyển khoản điện tín hoặc chuyển 

khoản ngân hàng - không gửi tiền mặt qua đường bưu điện hoặc thông qua 
người khác quay trở về nước. 

 


